	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần: 	Sự phát triển thể chất của trẻ mầm non
Tên tiếng Anh: 	
Mã học phần:	[.....]
[2] Học phần thuộc khối kiến thức:

	Kiến thức giáo dục đại cương
	Kiến thức chuyên nghiệp

	
	Cơ sở của ngành
	Chuyên ngành
	Bổ trợ và nâng cao
(tự chọn)

	
	
	x
	



[3] Đối tượng sinh viên: (trình độ/ngành/năm học)
· Trình độ:	Cao đẳng  	
· Ngành học:	Giáo dục Mầm non			
· Năm học: 	1
[4] Số tín chỉ: 2	
Phân bổ thời gian:
	Phân bổ
	Số tiết

	· Giờ lên lớp:
	24

	Lý thuyết (15 tiết/1 tín chỉ)
	18 

	Thảo luận trên lớp (30  tiết/1 tín chỉ)
	6 

	· Giờ tự học (45 giờ/1 tín chỉ)
	6

	Hoạt động theo nhóm
	1.5

	Cá nhân
	4.5


[5] Yêu cầu của học phần về phòng học, trang thiết bị cần thiết để giảng dạy:
· Phòng học:		Phòng học lý thuyết
· Phòng thi: 		Phòng thi lý thuyết
· Tổ chức thi:	Phòng Đào tạo tổ chức 	Khoa tổ chức 
· Trang thiết bị cần thiết:	Máy chiếu + bảng phấn
· Yêu cầu đặc biệt khác:	Không	
[6] Các học phần liên quan (nếu có):
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần song hành:		
· Học phần kế tiếp: 	
2. Thông tin về đơn vị phụ trách chuyên môn, giảng viên giảng dạy:
[1] Khoa/Phòng:	Khoa GDMN
Tổ bộ môn:	Tổ phát triển thể chất
[2] Giảng viên biên soạn đề cương: 
· Họ và tên:	Trương Thị Mỹ Chi		
· Học hàm - Học vị: 	Thạc sĩ	
· Địa chỉ cơ quan: 	182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
· Điện thoại liên hệ: 		0907488769
· Hộp thư điện tử (emai): 	chitruongthimy@ncehcm.edu.vn
[3] Giảng viên phụ trách giảng dạy: Nguyễn Thị Hồng Nhung
· Học hàm - Học vị: Thạc sĩ
· Địa chỉ cơ quan: 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
· Điện thoại liên hệ: 0373138245
· Hộp thư điện tử (emai): nhungnguyenthihong@ncehcm.edu.vn
[4] Giảng viên phụ trách giảng dạy: Lê Thanh Phong
· Học hàm - Học vị: Tiến sĩ
· Địa chỉ cơ quan: 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
· Điện thoại liên hệ: 0908151071
· Hộp thư điện tử (emai): phonglethanh@ncehcm.edu.vn
3. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Học phần cung cấp những kiến thức về đặc điểm giải phẫu sinh lý trẻ em mầm non, sự phát triển về cấu tạo của hệ thần kinh, sự phát triển của các giác quan, các hệ cơ quan: hệ vận động, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu, hệ nội tiết và sinh dục; cách đánh giá sự phát triển cơ thể trẻ mầm non.
4. Mục tiêu và kết quả dự kiến của học phần
Mục tiêu của học phần: Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có khả năng:
- Kiến thức:
- Mô tả đặc điểm giải phẫu sinh lý của trẻ qua các giai đoạn tuổi.
- Giải thích các hiện tượng sinh lý trong cơ thể trẻ mầm non.
- Phân tích mối quan hệ giữa đặc điểm giải phẫu sinh lý của trẻ với quá trình chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.
- Kỹ năng:
- Xác định các dấu hiệu bất thường trong sự phát triển thể chất của trẻ.
- Đề xuất các biện pháp chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp.
- Đánh giá sự phát triển thể chất của trẻ thông qua biểu đồ tăng trưởng.
- Tự học, tự làm việc với tài liệu, làm việc nhóm.
- Thái độ:	
- Tự tin nhận biết các dấu hiệu thay đổi trong quá trình phát triển thể chất của trẻ.
- Có ý thức giữ gìn vệ sinh, chăm sóc sức khỏe bản thân.

5. Giáo trình và tư liệu: 
Tài liệu tham khảo chính:
[1] Phan Thanh Hà, Giáo trình sinh lí học trẻ mầm non, NXB Giáo dục, 2006.
[2] Ngô Ánh Tuyết, Giải phẫu sinh lý trẻ em, Trường CĐSP MGTƯ3, 1999.
[3] Nhóm nhiều tác giả, Đặc điểm giải phẫu sinh lý trẻ em, Trường CĐSP Nhà trẻ - MGTƯ1, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2006.
Tài liệu tham khảo phụ:
[1] Đoàn Thị Phương Lan, Giáo trình dinh dưỡng trẻ mầm non, NXB Giáo dục, 2007.
[2] Trịnh Bích Ngọc – Trần Hồng Tâm, Giải phẫu sinh lý trẻ em, NXB Giáo dục, 1998
6. Phương thức đánh giá học phần: 
[1] Yêu cầu chung của học phần theo quy chế:
· Chủ động đọc giáo trình, tham khảo các tài liệu khác phục vụ cho bài học.
· Chuẩn bị đầy đủ các nội dung được giao trước khi lên lớp.
· Các giờ thảo luận, thực hành, báo cáo nếu chưa chuẩn bị trước nội dung được giao thì không được vào lớp.
· Tích cực họat động trong giờ học (được ghi nhận).
· Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm.
· Sưu tầm tài liệu liên quan đến nội dung cần tìm hiểu.
[2] Để hoàn tất học phần, sinh viên phải “đạt”:
· Điểm tổng kết học phần  5,0 (năm) điểm theo thang điểm 10,0 (mười); 
· Thực hiện đầy đủ các yêu cầu đánh giá học phần theo trọng số (%) của các điểm thành phần như sau:
· Điểm quá trình:  	Chiếm (40)% (a)
· Điểm thi cuối kỳ: 	Chiếm (60)% (b)
· Điểm tổng kết học phần:  	(a) + (b) = 100%
· Xếp loại đánh giá của học phần: Theo thang điểm 10,0
[3] Phương pháp, hình thức đánh giá kết quả học tập học phần :
Kiểm tra đánh giá thường xuyên:  		40% 
· Chuyên cần: thực hiện đầy đủ các bài tập cá nhân trên lớp và yêu cầu chuẩn bị bài ở nhà : 10 % 
· Hoạt động nhóm: 10 %
· Bài kiểm tra giữa kỳ: 20%
Thi cuối kỳ:	Tự luận				60 % 
Thang điểm: Thang điểm 10
7. Nội dung học phần (đề cương chi tiết của học phần)
	

STT
	Nội dung

	
	

	1
	Bài 1:  Mở đầu
I. Giới thiệu chung về cơ thể người
II. Các cấu trúc trong cơ thể người
1. Tế bào
2. Mô
3. Cơ quan và hệ cơ quan.

	2
	Bài 2: Cấu tạo của hệ thần kinh ở trẻ mầm non
I. Tế bào thần kinh
1. Các loại tế bào thần kinh
2. Cấu tạo
3. Hoạt động
II. Não bộ
1. Chức năng
2. Cấu tạo
III. Tủy sống
1. Chức năng
2. Cấu tạo
IV. Dây thần kinh
1. Cấu tạo
2. Hoạt động
V. Hạch thần kinh
1. Cấu tạo 
2. Hoạt động

	3
	Bài 3: Giác quan của trẻ mầm non
I. Đặc điểm chung.
II. Thị giác
1. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Bộ phận nhận cảm.
2. Bộ phận dẫn truyền.
3. Bộ phận trung ương thần kinh.
III. Thính giác
1. Bộ phận nhận cảm.
2. Bộ phận dẫn truyền.
3. Bộ phận trung ương thần kinh.
IV. Khứu giác và vị giác
1. Khứu giác
2. Vị giác
V. Xúc giác
1. Đặc điểm cấu tạo của da trẻ em
2. Đặc điểm xúc giác

	4
	Bài 4: Hoạt động cấp cao của hệ thần kinh
I. Hưng phấn và ức chế
1. Khái niệm
2. Các quy luật diễn biến của hưng phấn và ức chế.
II. Phản xạ
1. Khái niệm
2. Phản xạ có điều kiện
3. Sự hình thành phản xạ có điều kiện ở trẻ em.
III. Hai hệ thống tín hiệu
1. Hệ thống tín hiệu I
2. Hệ thống tín hiệu II
3. Mối liên hệ giữa 2 hệ thống tín hiệu
4. Sự hình thành hệ thống tín hiệu II ở trẻ em
IV. Giấc ngủ
1. Cơ sở sinh lý của giấc ngủ
2. Nhu cầu ngủ của trẻ MN

	5
	Bài 5: Hệ vận động của trẻ em mầm non
I. Bộ xương trẻ mầm non
1. Sơ lược về cấu tạo xương
2. Sự phát triển của xương
3. Đặc điểm của một số xương ở trẻ mầm non
II. Hệ cơ trẻ mầm non
1. Các loại cơ
2. Cấu trúc chung của cơ
3. Thành phần hóa học của cơ
4. Hoạt động của cơ
5. Sự tăng trưởng của cơ.
III. Sự phát triển vận động của trẻ mầm non
1. Sự phát triển vận động của trẻ mầm non qua các giai đoạn
2. Các lệch lạc về vận động ở trẻ em.

	6
	Bài 6: Hệ hô hấp của trẻ mầm non
I. Cấu tạo
1. Bộ phận dẫn khí
2. Bộ phận trao đổi khí

II. Hoạt động hô hấp
1. Nhịp thở
2. Kiểu thở
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ hô hấp.

	7
	Bài 7: Hệ tuần hòan của trẻ em mầm non
I. Máu
1. Chức năng của máu.
2. Huyết tương.
3. Các tế bào máu.
II. Tim 
1. Cấu tạo.
2. Hoạt động.
III. Mạch máu
1. Tĩnh mạch
2. Động mạch
3. Mao mạch
4. Vòng tuần hoàn

	8
	Bài 8: Hệ tiêu hóa của trẻ em mầm non
I. Ống tiêu hóa
1. Khoang miệng
2. Họng
3. Thực quản
4. Dạ dày
5. Ruột
II. Tuyến tiêu hóa
1. Tuyến nước bọt
2. Tuyến vị
3. Tuyến tụy và tuyến ruột
4. Gan

	10
	Bài 9: Hệ tiết niệu, hệ sinh dục và hệ nội tiết của trẻ em mầm non
I. Hệ tiết niệu
1. Thận
2. ống dẫn tiểu
3. Bàng quang
4. Niệu đạo
II. Đặc điểm hệ sinh dục trẻ mầm non
III. Đặc điểm tuyến nội tiết ở trẻ mầm non
1. Hormon
2. Các tuyến nội tiết chính trong cơ thể

	10
	Bài 10: Sự phát triển cơ thể trẻ mầm non
I. Sự tăng trưởng và phát triển của cơ thể trẻ em mầm non
1. Khái niệm
2. Sự tăng trưởng và phát triển của cơ thể trẻ em 
II. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thể lực
1. Yếu tố bên trong
2. Yếu tố bên ngoài
III. Các giai đoạn phát triển cơ thể trẻ em mầm non.
1. Giai đoạn thai nhi.
2. Giai đoạn sơ sinh
3. giai đoạn bú mẹ
4. Giai đoạn răng sữa
IV. Đánh giá sự phát triển thể lực của trẻ em mầm non.
1. Chỉ số vòng đầu
2. Chỉ số vòng ngực
3. Chỉ số chiều cao
4. Chỉ số cân nặng
5. Biểu đồ tăng trưởng













8. Đề cương được biên soạn và cập nhật ngày: Tháng 01/2021
9. Đề cương được thẩm định và thông qua ngày: Tháng 02/2021
	TRƯỞNG KHOA 	GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 
	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)


	ThS. Lê Thị Thanh Nga	ThS. Trương Thị Mỹ Chi
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